
 Món Đvt  Món Đvt

Nem thịt CP Kg   0.11 Thịt mông Kg   0.09

Rau bắp cải Kg   0.05 Trứng cút Quả   5.41

  - Bí đỏ Kg   0.10

  - Hành lá Kg   0.00

Muối I ốt Kg   0.00 Muối I ốt Kg   0.00

Bột canh hải châu Kg   0.00 Bột canh hải châu Kg   0.00

Hạt nêm chinsu Kg   0.00 Hạt nêm chinsu Kg   0.00

Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01 Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01

Nước rửa bát sunlight Lít   0.01 Nước rửa bát sunlight Lít   0.01

Ga thăng long Kg   0.02 Ga thăng long Kg   0.02

Dầu ăn Lít   0.04 Dầu ăn Gói   0.08

  -   -

Thịt mông Kg   0.11 Thịt gà lai Kg   0.22

Đậu phụ Kg   0.11 Bí xanh Kg   0.10

Rau đay mồng tơi mớ   0.14 Hành lá Kg   0.00

Hành lá Kg   0.00 Sả Kg   0.01

Muối I ốt Kg   0.00 Muối I ốt Kg   0.00

Bột canh hải châu Kg   0.00 Bột canh hải châu Kg   0.00

Hạt nêm chinsu Kg   0.00 Hạt nêm chinsu Kg   0.00

Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01 Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01

Nước rửa bát sunlight Lít   0.01 Nước rửa bát sunlight Lít   0.01

Ga thăng long Kg   0.02 Ga thăng long Kg   0.02

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THANH NƯA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 411/TB-THPTTN Thanh Nưa, ngày 28 tháng  8  năm 2026
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BẢNG CÔNG KHAI THỰC ĐƠN NĂM HỌC 2026-2027

(Thực hiện từ 03/09/2026)

Thời gian

Bữa trưa  Số lượng /
1 em học

sinh

Thực
 đơn

Bữa tối  Số lượng /
1 em học

sinh

Thực
 đơn



Dầu ăn Lít   0.01 Dầu ăn   -

  -   -

Cá rô phi Kg   0.31 Thịt lợn vai Kg   0.14

Thì là mớ   0.05 Hành lá Kg   0.01

Rau cải dưa Kg   0.06 Rau cải Kg   0.05

Cà Chua Kg   0.03

Muối I ốt Kg   0.00 Muối I ốt Kg   0.00

Bột canh hải châu Kg   0.00 Bột canh hải châu Kg   0.00

Hạt nêm chinsu Kg   0.00 Hạt nêm chinsu Kg   0.00

Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01 Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01

Nước rửa bát sunlight Lít   0.01 Nước rửa bát sunlight Lít   0.01

Ga thăng long Kg   0.02 Ga thăng long Kg   0.02

Dầu ăn Lit   0.04 Dầu ăn   -

  -   -   -

Nem thịt CP Kg   0.11 Thịt lợn vai Kg   0.12

Rau bắp cải Kg   0.05 Hành lá Kg   0.00

  - Bí đỏ Kg   0.11

  -   -

Muối I ốt Kg   0.00 Muối I ốt Kg   0.00

Bột canh hải châu Kg   0.00 Bột canh hải châu Kg   0.00

Hạt nêm chinsu Kg   0.00 Hạt nêm chinsu Kg   0.00

Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01 Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01

Nước rửa bát sunlight Lít   0.01 Nước rửa bát sunlight Lít   0.01

Ga thăng long Kg   0.02 Ga thăng long Kg   0.02

Dầu ăn Lít   0.04 Dầu ăn   -

  -   -

Thịt vai Kg   0.09 Thịt gà lai Kg   0.22

Trứng vịt Quả   1.08 Bí xanh Kg   0.10

Hành lá Kg   0.00 Hành lá Kg   0.00

Rau đay mồng tơi mớ   0.14 Sả Kg   0.01
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Muối I ốt Kg   0.00 Muối I ốt Kg   0.00

Bột canh hải châu Kg   0.00 Bột canh hải châu Kg   0.00

Hạt nêm chinsu Kg   0.00 Hạt nêm chinsu Kg   0.00

Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01 Nước mắm siêu tiết kiệm Chai   0.01

Nước rửa bát sunlight Lít   0.01 Nước rửa bát sunlight Lít   0.01

Ga thăng long Kg   0.02 Ga thăng long Kg   0.02

Dầu ăn Lít Dầu ăn   -

Phạm Thị Thanh Tâm Nguyễn Thành Long
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Kế toán Hiệu trưởng

Ghi chú: Rau củ quả có thể thay đổi theo mùa
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